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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 2.677 VNĐ/kg, tăng 64 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 37.706 VNĐ/kg, giảm 20.975 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 36.810 VNĐ/kg, giảm 2.416 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 16.026 VNĐ/kg, tăng 212 VNĐ/kg so với tuần 
trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 25.223 VNĐ/kg, giảm 848 VNĐ/kg so với tuần 
trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 59.566 VNĐ/kg, tăng 3.616 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 30/05-05/06/2024: 1 CNY= 3.346,4 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  
trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

v Tại thị trường Trung Quốc, 
giá chuối, gừng, tỏi giảm; 
giá cải thảo, lê, xoài tăng so 
với tuần trước; 

v Sầu riêng Hải Nam đã có mặt 
trên thị trường và sản lượng 
tăng 400%; 

v Dominica đã dỡ bỏ các hạn 
chế đối với xuất khẩu chuối 
được áp dụng vào tháng 
9/2023; 

v Peru xuất khẩu 49.749 tấn 
hành trong Quý I/2024; 

v Tiêu thụ táo tươi của EU 
giảm do sản lượng giảm. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  
Năm nay là năm thứ hai sầu riêng Hải Nam được 
tung ra thị trường với quy mô lớn. Không chỉ sản 
lượng tăng đáng kể mà thời gian ra mắt cũng sớm 
hơn 1 tháng so với năm ngoái. Giá bán lẻ sầu 
riêng đầu vụ là khoảng 60 CNY/jin (khoảng 18,6 
USD/kg), tương đương với giá năm ngoái. 

Diện tích trồng sầu riêng ở Hải Nam năm 2023 
vào khoảng 1.400 mu (khoảng 93,3 ha), sản 
lượng 50 tấn. Theo chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng 
Hải Nam, dự đoán diện tích trồng sầu riêng ở tỉnh 
Hải Nam sẽ tăng lên 4.000 mu (khoảng 266,7 ha) 
vào năm 2024, sản lượng khoảng 250 tấn, tăng 
400% so với năm trước. 

Quy mô trồng sầu riêng ở Hải Nam được dự báo 
sẽ tăng lên 100.000 mu (khoảng 6.667 ha) trong 
vòng 3-5 năm tới. Sầu riêng Hải Nam nở hoa vào 
tháng 3, được đưa ra thị trường từ cuối tháng 5, 
thời điểm chín trên diện rộng vào giữa tháng 6 và 
sẽ cho thu hoạch đến tháng 9. [2]  

Khối lượng xuất khẩu táo của Trung Quốc trong 4 
tháng đầu năm 2024 là 307.200 tấn, giá trị đạt 
2,503 tỷ CNY (khoảng 345,6 triệu USD), lần lượt 
tăng 27,07% và 17,78% so với cùng kỳ năm 
trước.  Trong khi đó, khối lượng nhập khẩu đạt 
17.600 tấn, giá trị đạt 288 triệu CNY (khoảng 39,8 
triệu USD), lần lượt tăng 28,43% và 26,07% so 
với cùng kỳ năm trước. [3]  
Dominica 
Dominica đã dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu chuối 
và các sản phẩm phái sinh từ chuối được đưa ra 
vào tháng 9/2023, do mức sản xuất chuối của 
nước này hiện cao và giá cả ổn định.  

Quyết định này đã được phê duyệt vào ngày 29/5. 
Biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức nhưng sẽ 
được xem xét và phân tích trong vòng 21 ngày 
nhằm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện trên cơ 
sở đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân. 
[4]  

Nga 
Bộ Nông nghiệp Nga đang lên kế hoạch ban bố 
tình trạng khẩn cấp liên bang do thiệt hại trên diện 
rộng đối với các đồn điền do sương giá cuối tháng 
5 gây ra. Sương giá đã ảnh hưởng đến các đồn 
điền ở 23 khu vực, ước tính 50-70% cây táo ở 
miền Trung nước Nga đã bị hư hại. Chính phủ 
đang xem xét yêu cầu bồi thường từ những người 

bị ảnh hưởng và cũng đang xem xét nhập khẩu 
táo để giảm thiểu tác động lên giá cả. [5]  

Hàn Quốc 
Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp Thành phố 
Busan tổ chức sự kiện trải nghiệm khoai lang cho 
60 gia đình từ ngày 1/6 đến 2/6 tại Nhà tưởng 
niệm Lịch sử Khoai lang Jonaegi ở Yeongdo-gu. 
Sự kiện này là một phần của dự án quảng bá lịch 
sử khoai lang, bao gồm phần giải thích về lịch sử 
của khoai lang, chuyến tham quan nhà tưởng 
niệm lịch sử và trồng khoai lang thân thiện với môi 
trường. [6] 

Peru 
Peru đã xuất khẩu 49.749 tấn hành, giá trị đạt 23 
triệu USD trong Quý I/2024. Khối lượng xuất khẩu 
giảm 10% so với cùng kỳ năm trước nhưng giá trị 
xuất khẩu tăng 29%, giá trung bình ở mức 0,46 
USD/kg, tăng 43%. Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và 
Colombia là những điểm đến chính, chiếm 84% 
tổng lượng xuất khẩu.  [7]  

EU 
Sản lượng táo của EU niên vụ 2023/24 dự kiến 
giảm 6,3% xuống 11,1 triệu tấn (thấp hơn 3,6% 
so với trung bình 5 năm gần đây). Nguyên nhân 
do điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng 
tiêu cực đến năng suất và chất lượng của táo. 
Ước tính, 7,1 triệu tấn táo được tiêu thụ tươi 
(giảm 5,7% so với cùng kỳ) và 4,1 triệu tấn dành 
cho chế biến (giảm 5,2%). [8]  

 

 
Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 
[2]: https://guojiguoshu.com/article/9203 
[3]:http://news.foodmate.net/2024/05/689220.html 
[4]:https://kvedomosti.ru/?p=1156735 
[5]:https://www.tridge.com/news/russia-studies-the-
possibility-of-importing--yfpjfu 
[6]:https://www.tridge.com/news/yeongdo-is-the-first-
sweet-potato-cultivatio-ypuery 
[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/963045
1/peru-exported-49-749-tons-of-onions-in-the-first-
quarter-of-2024/ 
[8]:https://agfstorage.blob.core.windows.net/misc/FP_
com/2024/05/31/Agam.pdf  

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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http://news.foodmate.net/2024/05/689220.html
https://kvedomosti.ru/?p=1156735
https://www.tridge.com/news/russia-studies-the-possibility-of-importing--yfpjfu
https://www.tridge.com/news/russia-studies-the-possibility-of-importing--yfpjfu
https://www.tridge.com/news/yeongdo-is-the-first-sweet-potato-cultivatio-ypuery
https://www.tridge.com/news/yeongdo-is-the-first-sweet-potato-cultivatio-ypuery
https://www.freshplaza.com/europe/article/9630451/peru-exported-49-749-tons-of-onions-in-the-first-quarter-of-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9630451/peru-exported-49-749-tons-of-onions-in-the-first-quarter-of-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9630451/peru-exported-49-749-tons-of-onions-in-the-first-quarter-of-2024/
https://agfstorage.blob.core.windows.net/misc/FP_com/2024/05/31/Agam.pdf
https://agfstorage.blob.core.windows.net/misc/FP_com/2024/05/31/Agam.pdf


 

Trang 3 
 

Bản tin số 20 (03.06.2024) 
 

 

 

 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.750 VNĐ/kg, tăng 3.625 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.083 VNĐ/kg, giảm 83 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 72.500 VNĐ/kg, tăng 
1.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 20.333 VNĐ/kg, giảm 1.667 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 20.500 VNĐ/kg, giảm 1.000 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  
TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 
đến 20h00 ngày 31/05/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 
khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 500 xe, trong đó xe chở hoa quả là 
72 xe, mặt hàng khác là 34 xe và 394 xe chưa xác định mặt hàng. Cụ 
thể: (i) tồn 470 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 46 xe 
hoa quả, 394 xe chưa xác định mặt hàng; (ii) tồn 27 xe tại cửa khẩu 
phụ Tân Thanh, trong đó có 26 xe hoa quả đều được chở bằng 
container lạnh; (iii) tồn 02 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma và 01 xe tại 
cửa khẩu phụ Na Hình là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại 
cửa khẩu phụ Cốc Nam, cửa khẩu phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu
Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

v Giá dưa hấu, thanh long 
ruột trắng, cà chua giảm; 
giá xoài Cát Chu, , sầu riêng 
Ri6 (loại đẹp) tăng so với 
tuần trước; 

v Theo Ban Quản lý Khu kinh 
tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
Lạng Sơn, tính đến 20h00 
ngày 31/05/2024, tổng số 
phương tiện chở hàng hóa 
xuất khẩu còn tồn trên địa 
bàn tỉnh là 500 xe, trong đó 
có 72 xe chở hoa quả, 394 
xe chưa xác định mặt hàng; 

v 5 tháng đầu năm 2024, xuất 
khẩu rau quả đạt gần 2,6 tỷ 
USD; 

v 2 tấn vải thiều Thanh Hà 
(Hải Dương) cập cảng hàng 
không Paris, lên kệ siêu thị 
tại Pháp; 

v Hải Dương tăng sản lượng 
vải thiều Thanh Hà xuất 
khẩu sang Nhật Bản. 
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Xuất nhập khẩu 
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt 
hàng rau quả thu về 2,59 tỷ USD, tăng 28,1% so 
với cùng kỳ năm trước. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội rau quả Việt Nam 
(Vinafruit), hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt 
Nam được dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi trong thời 
gian tới nhờ nguồn cung nội địa dồi dào, nhu cầu 
các thị trường truyền thống và tiềm năng có xu 
hướng tăng, đặc biệt một số loại trái cây như sầu 
riêng đã bước vào vụ thu hoạch chính, thanh long, 
dứa, dưa hấu, xoài, nhãn, vải, v.v. sẽ góp phần 
tăng trưởng hơn nữa cho thị trường Trung Quốc.  

Theo Tổng thư ký Vinafruit, xuất khẩu sầu riêng 
sang Trung Quốc thuận lợi hơn khi chi phí logistics 
rẻ. Việt Nam đang có thêm cơ hội khi năm nay Thái 
Lan – quốc gia dẫn đầu về cung ứng sầu riêng – 
có sản lượng và chất lượng bị sụt giảm do hạn hán. 
Ngoài ra, năm nay Việt Nam được cấp gấp đôi mã 
vùng trồng so với 2023 nên kim ngạch xuất khẩu 
tăng mạnh. [3]  

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến giữa 
tháng 5/2024, giá trị nhập khẩu rau quả đạt 725,6 
triệu USD. Các loại trái cây Việt Nam nhập về hiện 
nay chủ yếu là những mặt hàng mà Việt Nam 
không phải thế mạnh như táo, lựu Việt Nam chưa 
thể trồng được, hay như nho, lê có vùng trồng 
nhưng sản lượng còn khiêm tốn. [4]   

Xuất khẩu sầu riêng tăng tốc nhưng giá lao dốc 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sầu 
riêng trong 4 tháng đầu năm đạt 470 triệu USD, 
tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường 
xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc với kim ngạch 
đạt 432,2 triệu USD, tăng 2,7 lần cùng kỳ năm 
ngoái và chiếm đến 92% tổng xuất khẩu sầu riêng 
của Việt Nam. Tiếp đến là Thái Lan đạt 22,5 triệu 
USD, tăng 81,7% so với cùng kỳ và chiếm 4,8% thị 
phần; v.v. 

Giá xuất khẩu bình quân sầu riêng của Việt Nam 
trong tháng 4 đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp 
so với tháng trước, với mức giảm 11,3% xuống còn 
3.972 USD/tấn. Tại thị trường trong nước, tính đến 
ngày 28/5 giá sầu riêng giảm 35 – 45% so với mức 
đỉnh đạt được vào cuối tháng 3. Nguyên nhân dẫn 
đến sự sụt giảm này được nhận định là do nguồn 
cung tăng mạnh sau khi Việt Nam và Thái Lan cùng 
bước vào vụ thu hoạch. [5]  

 

Hải Dương: 2 tấn vải thiều Thanh Hà cập cảng 
hàng không Paris, lên kệ siêu thị tại Pháp 

Ngày 28/5, 2 tấn vải thiều tươi đầu tiên của Việt 
Nam đã cập cảng hàng không Sân bay Charles de 
Gaulle ở Thủ đô Paris nước Pháp. Đây là lô vải 
thiều Thanh Hà đầu tiên của vụ mùa 2024 đạt tiêu 
chuẩn GlobalGap được xuất đi châu Âu bằng 
đường hàng không, đảm bảo lưu giữ được tối đa 
chất lượng và hương vị của quả vải Việt Nam. Lô 
vải do Công ty ACEM nhập khẩu. [6] 

Hải Dương: tăng sản lượng vải thiều Thanh Hà 
xuất khẩu sang Nhật Bản 

Ngày 30/5, đại diện doanh nghiệp thuộc Tập đoàn 
AEON (Nhật Bản) đã về khảo sát, đánh giá vùng 
trồng vải thiều xuất khẩu ở huyện Thanh Hà. Theo 
doanh nghiệp, sản lượng dự kiến dự kiến đưa vào 
Nhật Bản năm nay khoảng 30 tấn, tăng 120% so 
với năm 2023. [7] 

TP.HCM: trái cây Thái Lan giá rẻ tràn ngập chợ 
Việt 

Theo Vnexpress.net, tại TP.HCM, trái cây Thái  
được thương lái nhập về bán với giá hấp dẫn, thấp 
hơn khoảng 30% so với năm ngoái. Theo các 
thương lái, nguyên nhân là do: (i) từ đầu tháng 5 
nhiều trái cây tại nước này rộ vụ, trái cây Thái 
thường cho thu hoạch trước hàng Việt 1-2 tháng 
nên thời điểm này nhiều cơ sở nhập về bán để đa 
dạng mặt hàng; (ii) măng cụt, bòn bon, chôm chôm 
Thái chất lượng cao, được nhiều khách ưa 
chuộng, trong khi hàng Việt năm nay mất mùa; (iii) 
chi phí vận chuyển hàng từ Thái Lan sang Việt 
Nam cũng giảm 20-30% so với năm ngoái. Một số 
thương lái vận chuyển hàng bằng đường bộ, qua 
Campuchia, chi phí thấp hơn. [8]  

Hà Nội: trồng rau ngót thu 3 tỷ một năm 

Anh Ngô Đức Mạnh ở huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội 
đã đầu tư tiền bạc và công sức vào trang trại rau 
ngót theo tiêu chuẩn VietGAP từ năm 2019. Toàn 
bộ diện tích 6 ha được anh thuê lại của bà con 
nông dân địa phương với mức phí 800.000 
VNĐ/sào/năm. Doanh thu từ cánh đồng trồng rau 
ngót của anh Mạnh đạt mức thu ấn tượng khoảng 
3 tỷ VNĐ/năm. Sản phẩm rau ngót của trang trại 
vừa được UBND huyện Mỹ Đức đánh giá phân 
hạng năm 2023, đạt đủ tiêu chí OCOP 3 sao. [9]  

 

 



 

 Trang 5 
 

Bản tin số 20 (03.06.2024) 
 

 

 

Cần Thơ: thu hơn 2 tỷ/năm nhờ mở dịch vụ ở 
vườn sầu riêng; 

Ông Nguyễn Hoàng Oanh (52 tuổi, ở phường 
Trường Lạc, quận Ô Môn, Cần Thơ) không thu hái 
sầu riêng bán cho thương lái, mà mở dịch vụ 
thưởng thức sầu riêng tại vườn. Nhiều người đến 
thưởng thức và mua những quả sầu riêng hái tại 
vườn về làm quà cho người thân và bạn bè.  

Vườn sầu riêng của ông được xử lý ra quả 3 
vụ/năm, khách hàng đến bất kỳ mùa nào trong năm 
đều có thể ăn sầu riêng chín. Với hơn 600 gốc sầu 
riêng, ông dự tính trung bình mỗi năm thu được 
khoảng 60 tấn quả. Nếu chỉ tính riêng bán quả, ông 
cho hay thu lãi chừng 2,5 tỷ VNĐ/năm. Ngoài ra, 
khách đến vườn còn có thể mua thêm một số loại 
đặc sản khác mà ông bán tại đây. [10] 
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PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  Thay đổi so với 
tuần trước 

Xoài Cát Chu     21.125          24.750         3.625  
An Giang        15.000              22.000         7.000  
Đồng Tháp        14.500              20.000         5.500  
Tiền Giang        20.000              22.000         2.000  
Vĩnh Long        35.000              35.000      
Dưa hấu        8.167            8.083             -83 
Cần Thơ          7.000                7.000   
Đồng Tháp          8.000                8.000   
Tiền Giang        12.000              11.000        -1.000 
Vĩnh Long          6.000                6.000      
Bến Tre          7.000                7.500            500  
Hậu Giang          9.000                9.000   
Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)     71.500          72.500         1.000  
Cần Thơ        79.000              80.000         1.000  
Đồng Tháp        68.000              70.000         2.000  
Tiền Giang        67.000              70.000         3.000  
Vĩnh Long        72.000              70.000        -2.000 
Thanh long ruột trắng     22.000          18.333        -3.667 
Long An        20.000              10.000      -10.000 
Tiền Giang        27.000              26.000        -1.000 
Vĩnh Long        19.000              19.000      
Cà chua     21.500          20.500        -1.000 
Cà Mau 25.000 23.000       -2.000 
Tiền Giang 18.000 18.000     

 


